
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN TUY PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT Họ và tên Địa Chỉ
Số 

thửa 

Tờ 

bản 

đồ

Loại 

đất

Tiền bồi 

thường về 

cây cối, hoa 

màu

(đ)

Tổng cộng

tiền bồi thường, hỗ 

trợ

 (đ)

1 Huỳnh Văn Hùng Huỳnh Giản Bắc 12 DGT 7.783.000 7.783.000

2 Ngô Văn Can Huỳnh Giản Bắc 12 DGT 1.287.000 1.287.000

3 Trần Thanh Sang Huỳnh Giản Bắc 12 DGT 829.000 829.000

4 Nguyễn Thanh Hùng Huỳnh Giản Bắc 12 DGT 1.698.000 1.698.000

5 Ngô Thị Yến Huỳnh Giản Bắc 12 DGT 1.014.000 1.014.000

6 Nguyễn Công Sỹ Huỳnh Giản Bắc 12 DGT 2.383.000 2.383.000

7 Nguyễn Khéo Huỳnh Giản Bắc 12 DGT 658.000 658.000

8 Trần Văn Nam Huỳnh Giản Bắc 12 DGT 294.000 294.000

9 Nguyễn Văn Thanh Huỳnh Giản Bắc 12 DGT 210.000 210.000

10 Phan Hồng Phụng Huỳnh Giản Bắc 12 DGT 3.718.000 3.718.000

11 Huỳnh Văn Sĩ Huỳnh Giản Bắc 12 DGT 6.124.000 6.124.000

12 Nguyễn Văn Tiến Huỳnh Giản Bắc 12 DGT 210.000 210.000

13 Nguyễn Thị Quýt Huỳnh Giản Bắc 12 DGT 140.000 140.000

14 Võ Bá Đệ Huỳnh Giản Bắc 12 DGT 2.012.000 2.012.000

15 Huỳnh Văn Hược Huỳnh Giản Bắc 12 DGT 3.159.000 3.159.000

16 Huỳnh Thị Hạnh Huỳnh Giản Bắc 12 DGT 429.000 429.000

17 Nguyễn Văn Dân Huỳnh Giản Bắc 12 DGT 1.692.000 1.692.000

BẢNG TỔNG HỢP 

Tính toán giá trị bồi thường, hỗ trợ và chi phí do GPMB để xây dựng công trình: Tiểu dự án "Cải 

tạo và phát triển lưới điện trung hạ áp khu vực trung tâm huyện lỵ, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 

Bình Định” thuộc dự án lưới điện hiệu quả tại các thành phố vừa và nhỏ, sử dụng vốn vay ODA 

của Chính phủ Đức (dự án thành phần 2, giai đoạn 2) tại xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước  

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày        /10/2024 của UBND huyện)



STT Họ và tên Địa Chỉ
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18 Dương Văn Bé Huỳnh Giản Bắc 12 DGT 1.386.000 1.386.000

19 Phan Thị Ngoan Huỳnh Giản Bắc 12 DGT 1.470.000 1.470.000

20 Phan Văn Thừa Huỳnh Giản Bắc 12 DGT 1.602.000 1.602.000

A Tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ 38.098.000  38.098.000  

B 762.000

C Chi phí thẩm định (0,2%) 76.000

D 38.936.000

Tiền bằng chữ: Ba mươi tám triệu chín trăm ba mươi sáu nghìn đồng.

Chi phí GPMB (2%)

TỔNG CỘNG (A+B+C)
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